	GIÁO ÁN SỐ: 01
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày 9-9-2019 đến ngày 14-9-2019



Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

TÊN BÀI 1 : RƠLE ÁP SUẤT CAO (HP)
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức: 

          + Trình bày được nguyên lý, Cấu tạo của “rơle áp suất cao”.

- Kỹ năng:

+ Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của rơle áp suất cao.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 03 tháng  09 năm 2019
                     GIÁO VIÊN 
                        

	GIÁO ÁN SỐ: 02
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Rơle áp suất cao (HP)
Thực hiện  từ ngày 16-9-2019 đến ngày 21-9-2019


TÊN BÀI 2: RƠLE ÁP SUẤT THẤP (LP)
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức: 

          + Trình bày được nguyên lý, Cấu tạo của “Rơle áp suất thấp”.

- Kỹ năng:

+ Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của rơle áp suất thấp.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.
· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 09 tháng  09 năm 2019
                             GIÁO VIÊN 



	Giáo án số:....03.
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Rơle áp suất thấp
Thực hiện  từ ngày 23-9-2019 đến ngày 28-9-2019


Tên bài 3: RƠLE ÁP LỰC NƯỚC  (WP)

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp lực nước  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp lực nước  
· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp lực nước  
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại  rơle áp lực nước  
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của LP

- Đặt vấn đề : khi máy nén chạy không có nước giải nhiệt cho TBNT thì sao?

-  giới thiệu thiết bị WP

-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của WP

b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của WP

 1.5.1 Cách đọc thông số trên rơle.


1.5.2 Cách điều chỉnh.

1.5.3. Cách đấu điện

1.5.3. 1. Sơ đồ mạch đấu điện điều khiển
1.5.3.2. Nguyeân lyù laøm vieäc:

1.5.4 Các bước tiến hành :

1.5.5. Các bước thực hiện sửa chữa mạch:
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

huyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’

30’

3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo
	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 23 tháng  09 năm 2019
                     GIÁO VIÊN 
                      

	GIÁO ÁN SỐ: 04
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Rơle áp lực nước  (wp)
Thực hiện  từ ngày 30-9-2019 đến ngày 05-10-2019


TÊN BÀI 4: RƠLE ÁP SUẤT DẦU
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức: 

          + Trình bày được nguyên lý, Cấu tạo của “Rơle áp suất dầu”.

- Kỹ năng:

+ Xác định, đo kiểm, sữa chữa được các hư hỏng thông thường của rơle áp suất dầu.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:
CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.
· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.
· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8 phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 23 tháng  09 năm 2019.

                     GIÁO VIÊN 

                   


	GIÁO ÁN SỐ: 05
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Rơle áp lực nước  (wp)
Thực hiện  từ ngày 7-10-2019 đến ngày 12-10-2019


Tên bài 5: RƠLE NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ  

MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle nhiệt độ điện tử  

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle nhiệt độ điện tử  

· Cân chỉnh và kiểm tra được rơle nhiệt độ điện tử  

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Vật liệu : Dây điện, băng keo.

· Thiết bị : Các mô hình HTL trong xưởng bao gồm : động cơ lốc, relay bảo vệ, các loại  rơle nhiệt độ điện tử  
· Dụng cụ : đồng hồ VOM, nguồn, kềm , tuốc nơ vít.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv

I. Ổn định lớp học: điểm danh , nhắc nhở.                            Thời gian:.   2    phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Nêu lại nhiệm vụ của OP

- Đặt vấn đề : khi máy nén chạy không có dầu bôi trơn thì sao ?

-  giới thiệu thiết bị OP

-  Cho SVxem thực tế TB
	- Thuyết trình

-  nêu vấn đề: 

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công việc 

a.Xác định nhiệm vụ của TH

b.Trình bày được nguyên lý hoạt động của TH.

 1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.


1.4.2. Cách điều chỉnh.

1.4.2.1.Các lệnh bàn phím

1.4.2.2.Ý nghĩa của các led hiển thị:

- Ví dụ

1.4.2.3. Điều khiển tải

- a/ Máy nén 

- b/ Xả đá

- c/ Quạt lạnh

1.4.3. Cách đấu điện

1.4.3. 1. Sơ đồ đấu điện
1.4.3.2. Các bước thực hiện 
1.4.3.3 Các bước thực hiện sửa chữa mạch:

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 
	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát
	5’

10’

5’

7’

3’

10’

10’

30’

3’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định thiết bị điện 2.Phân tích hoạt động mach 

3.Lắp ráp mạch 

4.Kiểm tra 

5. Sửa chữa mạch

6.An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	60’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 
	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	
	Ngày 30 tháng 09 năm 2019
Giảng viên


	GIÁO ÁN SỐ: 06
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Rơle nhiệt độ điện tử  
Thực hiện  từ ngày 14-10-2019 đến 19-10-2019


CHƯƠNG II : ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

TÊN BÀI 6: MẠCH TUẦN TỰ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BA PHA 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:
CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét
· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.
· Kết nối các thiết bị theo trình tự.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm: 2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.
· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 
· Quan sát.
· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.
· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày 07 tháng  10 năm 2019
                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 07
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha
Thực hiện  từ ngày.21/10..đến ngày26/10


TÊN BÀI 7: MẠCH BẢO VỆ MẤT PHA , CÓ BÁO SỰ CỐ
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “Mạch bảo vệ mất pha pha, có báo sự cố”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.
· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.
· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 
· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 
· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.......tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 08
	Thời gian thực hiện: 5 giờ

Bài học trước: mạch bảo vệ mất pha , có báo sự cố
Thực hiện  từ ngày................đến ngày……………


TÊN BÀI 8: MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.
· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.
· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 
· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày........tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




	GIÁO ÁN SỐ: 09
	Thời gian thực hiện: 8 giờ

Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI 9: MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC, CÓ BÁO SỰ CỐ

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO – TAM GIÁC, CÓ BÁO SỰ CỐ”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:
CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.
· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	245 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.........tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 



	GIÁO ÁN SỐ: 10
	Thời gian thực hiện: 12 giờ

Bài học trước: MẠCH MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


TÊN BÀI 10: MẠCH KHO LẠNH

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

+ Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “MẠCH KHO LẠNH”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.
· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	245 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày.......tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 
                    

	
GIÁO ÁN SỐ: 11
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước MẠCH KHO LẠNH:
 Thực hiện  từ ngày.................đến ngày……………


TÊN BÀI 11: MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ HTL

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

          + Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ HTL”
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi


	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.

· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày........tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 

                           


	GIÁO ÁN SỐ: 12
	Thời gian thực hiện: 6 giờ

Bài học trước: MẠCH GIẢM TẢI MÁY NÉN KẾT HỢP BÁO SỰ CỐ HTL
 Thực hiện  từ ngày.................đến ngày……………


TÊN BÀI 12: Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

          + Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện
+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:
CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét
· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.

· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.
· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.
· Quan sát 

·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	100Phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày........tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 
                                  

	GIÁO ÁN SỐ: 13
	Thời gian thực hiện: 4 giờ

Bài học trước: Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước
Thực hiện  từ ngày..................đến ngày……………


TÊN BÀI 13: MẠCH RỜLE ÁP SUẤT DẦU
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức:

          + Đọc hiểu được sơ đồ maïch điện: “MẠCH RỜLE ÁP SUẤT DẦU”

+ Cấu tạo các thiết bị điện sử dụng cho mạch điện 
- Kỹ năng:

+ Ráp được mạch thành thạo, đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.
- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Đề cương bài giảng, Giáo án, Phiếu công tác.

· Máy chiếu Projector.

· Bảng điện điều khiển.

· Đèn 

· Đồng hồ am-pe.

· Đồng hồ VOM.

· Hộp dụng cụ.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

·  Hướng dẫn ban đầu và hướng dẫn kết thúc: tập trung.

·  Hướng dẫn thường xuyên: thực tập theo nhóm. 2 học sinh/1 nhóm/ 1 bảng điều khiển mô hình.

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian: 1 phút

Số học sinh vắng: …………

Họ tên học sinh vắng: …………………………..……………    

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt vấn đề

Trình chiếu

Thuyết trình

Đặt câu hỏi
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Trả lời câu hỏi


	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

CHUẨN BỊ:

1. Sơ đồ nguyên lý :

2. Dụng Cụ Thiết Bị:
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Kiểm tra thiết bị:

  2.Kết mối mạch điện:
3. vận hành 

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC:

CŨNG CỐ BÀI GIẢNG:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:


	· Chiếu sơ đồ nguyên.  

· Nhắc lại nhiệm vụ của các thiết bị điều khiển.

· Nêu nguyên lý hoạt động.

· Đặt câu hỏi thảo luận.

· Nhận xét phiếu thảo luận của học sinh.

· Chốt lại sơ đồ nguyên lý.

· Giới thiệu dụng cụ, thiết bị - an toàn.

· Hướng dẫn lại  nhiệm vụ của thiết bị

· Trình bày nhiệm vụ làm việc của các thiết bị trên sơ đồ.

· Đặt câu hỏi.

·  Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác kiểm tra.

·  Nhận xét

· Trình chiếu sơ đồ thiết bị.
· Kết nối các thiết bị theo trình tự.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác lắp mạch

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Thao tác mẫu Mời học sinh lên cùng thao tác vận hành

· Quan sát, cũng cố.

· Nhận xét.

· Trình chiếu.

· Thuyết trình, giảng giải về các lỗi thường gặp trong quá trình thực hành.

NHẮC LẠI:

·  Sơ đồ nguyên lý mạch

· Chú ý đến an toàn điện

·  Phân nhóm:2hs/nhóm.

Yêu cầu học sinh:

    -  ngồi đúng vị trí đã phân công. 

    - chú ý an toàn, vệ sinh lao động.

    - Phải đảm bảo thời gian thực tập.
	· Quan sát sơ đồ

·  Lắng nghe

· Lắng nghe

·  Thảo luận nhóm.

·  Lắng nghe, ghi chép vào phiếu công tác.

· Lắng nghe, quan sát các dụng cụ mới.

· Quan sát lắng nghe

· Quan sát, lắng nghe

· Suy nghĩ, trả lời.

· ghi nhận thông tin.

· HS cùng làm theo

·  Ghi nhận thông tin.
·  Quan sát, lắng nghe 

· Quan sát.

· Học sinh làm theo.

·  Quan sát

·  Chú ý lắng nghe quan sát và ghi nhận thông tin. 

· Học sinh quan sát vận hành  theo.

·  Lắng nghe và ghi nhận thông tin.
· Thực hiện theo sự phân công của giáo viên.

· Lắng nghe và ghi nhận thông tin.

· Học sinh lắng nghe, thực hiện theo yêu cây


	8phút

2 phút

5 phút

15 phút

5 phút

3 phút

2 phút

2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên


	· Theo dõi nhắc nhở thường xuyên những sai sót trong quá trình thao tác của học sinh.
· Giúp đỡ, hướng dãn, cùng làm với các học sinh yếu.
· Sửa chữa những sai sót trong quá trình thực tập.
· Các nội dung nhắc nhở:
- An toàn điện, an toàn lao động.

- Vệ sinh lao động.

- Thường xuyên theo dõi trình tự tiến hành ở bảng qui trình.
	· Căn cứ vào sơ đồ, bảng qui trình để thực hiện bài thực hành.
· Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
· Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
	245 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Thông báo ngừng thực tập.

· Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

· Nhận xét, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc.

· Nêu một số câu hỏi để kiểm tra cũng cố nội dung bài học.

· Vệ sinh, kiểm tra an toàn.
	· Thuyết trình.

· Kiểm tra.

· Thuyết trình.

      Đàm thoại.

· Diễn giải.

     Thuyết trình.

· Đàm thoại.

Quan sát, hướng dẫn.
	· Tiếp thu thông tin.

· Thực hiện thông tin.

· Lắng nghe.

· Đưa ra hướng giải quyết.

· Lắng nghe và quan sát.

· Lắng nghe.

· Trả lời.

Thực hiện.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	
	


IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	Ngày........tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 




